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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 01


          Câu 1: (2,5 điểm)X

Dùng các cổng NAND2 và NAND4 để tạo ra mạch logic tối giản tương đương với mạch ở hình bên.



Câu 2: (2,5 điểm)C
B
A
Y
L
L
L
H
L
L
H
L
L
H
L
H
L
H
H
H
H
L
L
H
H
L
H
L
H
H
L
L
H
H
H
H


Từ bảng sự thật đã cho ở hình bên, hãy vẽ bảng Karnaugh rồi suy ra phương trình logic tính Y theo C,B,A. 



Câu 3: (2,5 điểm )
	Vẽ đồ thị tín hiệu ra Q của JKFF  theo các tín hiệu vào đã cho sau đây :
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Câu 4: (2,5 điểm)
Vẽ tín hiệu ra của các mạch dưới đây.
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_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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	Lớp:  15CĐ-ĐĐT	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: __90 phút_ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,5

	
	a
	a)    Phương trình logic của mạch :X = (A+B)C(C+D) 

b)                    
	0,5

	
	b
	Rút gọn phương trình về dạng thuần NAND:X = (A+B)C(C+D) =(AB)(CC+CD)=(AB)(CD)=ABCD=ABCD

	0,5

	
	c
	Cổng NAND2 thực hiện phép phủ định một tín hiệu : 
a = A = AA     b=B =BB    c=C=CC

	0,25

	
	d
	Cổng NAND4 thực hiện biểu thức:x = X = abcD	

	0,25

	
	e
	Mạch logic thuần NAND tạo ra X từ A,B,C,D :
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	a
	Bảng Karnaugh tương ứng với Bảng Sự Thật đã cho:    BA
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	b
	Bảng Karnaugh của Y theo (C,B,A) có bốn mintex bậc 2    BA
C    Y
LL
LH
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H
L
H
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Y


	0,5

	
	c
	                     Mintex(XLL)  BA
Mintex(XHH)  BA


Mintex(LHX)  CB
Mintex(LXL)    CA

                 
	0,75

	
	d
	Y = BA + BA + CB
Y = BA + BA + CA
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	Thời gian thi: ___90 phút_ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 02


	[image: Image result for logic circuit]Câu 1: (2,5 điểm)
Dùng các cổng NOR2 và NOR3 để tạo ra mạch logic đơn giản nhất tương đương với mạch ở hình vẽ bên phải đây:
Câu 2: (2,5 điểm)C
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Từ bảng sự thật đã cho ở hình bên, hãy vẽ bảng Karnaugh rồi suy ra phương trình logic tính Y theo C,B,A. 
Câu 3: (2,5 điểm)
MẠCH GIẢI MÃ CHO ĐÈN LED 7 ĐOẠN ANODE CHUNG : Sơ đồ vào ra, Bảng sự thật, Mạch logic tạo đầu ra a và g.

Câu 4: (2,5 điểm)
Dùng IC7493 vẽ sơ đồ nối dây với nguồn điện, nguồn xung đồng hồ và các chân với nhau để tạo nên mạch đếm mod10.
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo:  Cao đẳng Chuyên nghiệp
	Học phần:  Kỹ thuật Số
	Lớp:  15CĐ-ĐĐT	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: __90 phút_ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,5

	
	a
	c)    Phương trình logic của mạch :X = (A+B)C(C+D) 

d)                    
	0,5

	
	b
	Rút gọn phương trình về dạng thuần NOR:X = (A+B)C(C+D) =(A+B)(CC+CD)=(A+B)CD=(A+B)+C+D

	0,5

	
	c
	Cổng NOR2 thực hiện hai phép phủ định và NOR(A,B): 
 d= D = D+D     e = (A+B)    f =(A+B) = e = e+e    c=C=CC

	0,25

	
	d
	Cổng NOR3 thực hiện biểu thức:X = f+C+d

	0,25

	
	e
	Mạch logic thuần NOR tạo ra X từ A,B,C,D :e
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	a
	Bảng Karnaugh tương ứng với Bảng Sự Thật đã cho:    BA
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	b
	Bảng Karnaugh của Y theo C,B,A  có một mintex bậc 2 và một mintex bậc 1.    BA
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	0,75

	
	c
	                     Mintex(xxL)    A
Mintex(LHx)  CB



	0,75

	
	d
	Y = A + CB

	0,5

	3
	
	
	2,5

	
	a
	
Sơ đồ vào ra của MẠCH GIẢI MÃ LED 7 ĐOẠN 
	0,5

	
	b
	BẢNG SỰ THẬT  MẠCH GIẢI MÃ LED 7 ĐOẠN ANODE CHUNG
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	1,0

	



	c
	Mạch logic tạo ra tín hiệu a		

								  





0,75 điểm 
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	d
	Mạch tạo ra tín hiệu g  
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					               +Vcc
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CKA	NC	Qa	Qd	grd	Qb    Qc	
7493 
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_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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